Trắc nghiệm:
Câu 1. Em hãy cho biết máy ảnh xuất thông tin vào máy tính dưới dạng nào?

A. Văn bản.

B. Hình ảnh.


C. Âm thanh.

D. Con số.
Câu 2. Phương án nào sau đây chỉ gồm các thiết bị vào?

A. Micro, máy in.


B. Máy quét, màn hình.


C. Máy ảnh kĩ thuật số, loa.
D. Bàn phím, chuột.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Người sử dụng xử lí những yêu cầu cụ thể bằng phần mềm ứng dụng.

B. Để phần mềm ứng dụng chạy được trên máy tính phải có hệ điều hành.

C. Để máy tính hoạt động được phải có phần mềm ứng dụng.

D. Để máy tính hoạt động được phải có hệ điều hành.

Câu 4. Bộ tai nghe có gắn Micro sử dụng cho máy tính là loại thiết bị gì?

A. Thiết bị vào.
    B. Thiết bị vừa vào vừa ra.    

C. Thiết bị ra.
   D. Không phải thiết bị vào-ra.

Câu 5. Mục đích của mạng xã hội là gì?

A. Chia sẻ, học tập, tương tác, tiếp thị. 

B. Chia sẻ, học tập, tương tác.


C. Chia sẻ, học tập, tiếp thị.



D. Chia sẻ, học tập.
Câu 6. Các tệp chương trình thường có phần mở rộng là gì? 

 
A. .exe
B. .docx
C. .txt

D. .pptx

Câu 7. Việc nào sau đây là chức năng của phần mềm ứng dụng?


A. Tải tệp phông chữ từ Internet xuống thư mục Download của máy tính.

B. Sao chép tệp phông chữ từ thư mục Download sang thư mục Fonts.
C. Xoá tệp phông chữ khỏi thư mục Download của máy tính. 


D. Thay đổi phông chữ cho một đoạn văn bản từ Times New Roman sang Arial.

Câu 8. Để việc tìm kiếm dữ liệu trong máy tính được đễ dàng và nhanh chóng, khi đặt tên thư mục và tên tệp em nên

A. đặt tên theo sở thích của mình.




B. đặt tên tùy ý, không theo quy tắc gì.


C. đặt tên sao cho dễ nhớ và phù hợp với nội dung chứa trong đó.

D. đặt tên giống như tên của em.

Câu 9. Vì sao em cần phải thường xuyên sao lưu dữ liệu?

A. Giảm dung lượng bộ nhớ.
B. Máy tính hoạt động nhanh hơn.
C. Tránh mất dữ liệu.
D. Máy tính đỡ bị hỏng hóc.
Câu 10. Phát biểu nào dưới đây sai?

A. Lưu trữ bằng đĩa cứng ngoài vừa nhỏ lại vừa có dung lượng lớn.

B. Lưu trữ bằng công nghệ đám mây có thể tránh được rơi, mất, hỏng dữ liệu.

C. Lưu trữ bằng đĩa DVD cần phải có đầu ghi đĩa và dung lượng hạn chế.

D. Lưu trữ bằng thẻ nhớ dễ bị mất dữ liệu nhưng thuận tiện.

Câu 11. Không nên dùng mạng xã hội cho mục đích nào sau đây?


A. Giao lưu với bạn bè.


B. Bình luận nói xấu về người khác.

C. Học hỏi kiến thức.


D. Chia sẻ các hình ảnh phù hợp của mình.
Câu 12. Website nào sau đây không phải là mạng xã hội? 
A. https://www.facebook.com/ 

B. https://www.youtube.com/ 

C. https://chat.zalo.me/ 

D. https://www.google.com/ 

Câu 13. Đặc điểm nào sau đây là hạn chế của mạng xã hội?
A. Thông tin đa dạng, phong phú.

B. Học hỏi được từ những người có kinh nghiệm hiểu biết.

C. Kết nối bạn bè, hỗ trợ học tập.

D. Có thể nhận được tin nhắn rác, lừa đảo, dọa nạt.

Câu 14.  Ưu điểm của mạng xã hội Facebook là


A. lan truyền thông tin nhanh chóng và rộng khắp.


B. được sử dụng để lấy cắp dữ liệu.


C. làm ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người sử dụng.


D. là môi trường lí tưởng cho việc bắt nạt và đe dọa trực tuyến.

Câu 15: Sao lưu dữ liệu gồm có mấy loại ?

A. 2



B. 3



C. 4



D. 5
Câu 16: Em dùng phần mềm sơ đồ tư duy để mô tả các hoạt động của em trong ngày Chủ nhật. Phương án nào sau đây không phải là chức năng của phần mềm ứng dụng?
A. Khởi động phần mềm sơ đề tư duy để mô tả hoạt động của em trong ngày Chủ nhật.
B. Thêm hoạt động “Nấu cơm" vào sơ đề tư duy.

C. Sửa hoạt động “Nấu cơm” thành “Chuẩn bị bữa ăn gia đình”.

D. Xoá hoạt động “Đến chơi nhà bạn Khoa” khỏi sơ đồ tự duy.

Câu 17: Mục đích của mạng xã hội là gì?

A. Chia sẻ, học tập,




B. Chia sẻ, học tập, tương tác.

C. Chia sẻ, học tập, tiếp thị.


D. Chia sẻ, học tập, tương tác, tiếp thị.
Tự luận:
Câu 18:  Hệ điều hành là gì? Nêu các chức năng của hệ điều hành?

Câu 19: Em hãy nêu cách sao chép 1 tệp tin sẵn có trên màn hình Destop vào thư mục trong ổ đĩa :D của máy tính?

Câu 20: Trên màn hình theo dõi, em thấy một người đứng trước camera an ninh. Người đó có biết em đang theo dõi không? Tại sao?
